
                                    

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN (VÒNG 2) KÌ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM
( ngày 29,30,31/12/2020)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Ngạch  Bác sỹ Hạng III (có 48 thí sinh)

1 Nguyễn Thị Như An 2/10/1990
469 Đào Duy Từ, phường

Thống Nhất, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 01 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 1 60.00 60.00

2 Y Cúc 21/10/1991
Thôn Khra Chót- Phường

Thống Nhất- TP. Kon
Tum- Tỉnh Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 02 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 1 50.00 5.00 55.00 dân tộc thiểu số

3 Trương Đặng Thị Mỹ Châu 6/29/1994
142 Tôn Đức Thắng, Tổ
8, phường Yên Thế, TP

Plei Ku, Gia Lai
Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 03 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 1 62.50 62.50

4 Hồ Thị Thanh Diệu 10/8/1990
126/4 Lạc Long Quân,

phường Quang Trung, TP
Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 04 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 1 50.00 50.00

5 Nguyễn Thành Duy 4/16/1994
Tổ 4, phường Duy Tân,
TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum
Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 05 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 1 50.00 50.00

6 Nguyễn Văn Đông 01/01/1995 Thị trấn Pleikần- Ngọc
Hồi- Kon Tum Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 06 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 1 50.00 50.00

7 Đỗ Thị Giang 11/10/1993
Thôn ĐăkTin- Xã Đăk
Ngok- Huyện Đăk Hà-

Tỉnh Kon Tum
Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 07 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 1 80.00 80.00

8 Trần Lê Thúy Hậu 02/01/1996
Thôn 2- Thị trấn ĐăkRVe-

Huyện Kon Rẫy- Tỉnh
Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 08 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 2 50.00 50.00

9 Trần Văn Hoàng 22/02/1991
448 Trần Hưng Đạo- Thị
trấn Sa Thầy- Huyện Sa
Thầy- Tỉnh Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 09 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 2 52.50 52.50
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10 Đinh Vũ Ngọc Hoàng 23/4/1992 68 Sư Vạn Hạnh, P Duy
Tân, TP Kon Tum Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 10 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 2 57.50 57.50

11 Hoàng Ngọc Anh Kiên 6/18/1996
78 Trần Phú, phường

Trường Chinh, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 11 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 2 72.50 72.50

12 Lục Thị Kiều 2/24/1991
Hẻm 45 45 Lạc Long
Quân, Tổ 12, phường

Quang Trung, Kon Tum
Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 12 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 2 55.00 5.00 60.00 dân tộc thiểu số

13 Đặng Văn Long 3/20/1991
17 Cao Thắng, phường

Thắng Lợi, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 13 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 2 55.50 55.50

14 Nguyễn Thị Kim Luyến 1/1/1991
123 Ngô Quyền, phường

Thống Nhất, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 14 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 2 70.00 70.00

15 Hoàng Phương Nam 7/21/1996 Thôn 7, Ea Đrông, TX
Buôn Hồ, Đăk Lăk Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 15 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 3 50.50 50.50

16 Nguyễn Thị Nụ 27/8/1995 Thôn 2- Tân Lập- Kon
Rẫy- Kon Tum Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 16 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 3 66.00 66.00

17 Lê Thị Thảo Nguyên 11/16/1996

226 Trần Phú, Tổ 4,
phường Trường Chinh,
TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 17 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 3 71.00 71.00

18 Phạm Thị Nguyệt 01/11/1991 Tổ 3- Phường Trường
Chinh- TP. Kon Tum Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 18 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 3 75.00 75.00

19 Huỳnh Trí Nhân 8/6/1991

92 Huỳnh Đăng Thơ, tổ
12, phường Quang Trung,

tp Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 19 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 3 54.00 54.00

20 Bùi Hồ Thảo Nhi 10/21/1996
30 Phạm Hồng Thái, Tổ 8,
phường Quang Trung, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 20 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 3 50.00 50.00

21 Trần Thị Ánh Nhung 5/2/1992 Khối 4, TT Đăk Tô, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 21 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 3 57.00 57.00

22 Phạm Thị Lâm Oanh 8/4/1996

90 Huỳnh Thúc Kháng,
Tổ 10 phường Quang

Trung, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 22 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 1 35.00 35.00

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú

Nam Nữ
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23 A Phong 20/11/1988 Nông Nội - Đăk Nông -
Ngọc Hồi - Kon Tum Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 23 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 1 84.00 5.00 89.00 dân tộc thiểu số

24 Lương Duy Phương 7/25/1989 Thị trấn Thạch Giám,
Tương Dương, Nghệ An Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 24 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 1 68.50 5.00 73.50 dân tộc thiểu số

25 Võ Kim Quang 5/9/1996 Măng Đen, Kon Plông,
Kon Tum Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 25 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 1 60.00 60.00

26 Đỗ Dũng Quốc 25/02/1993
Thôn 9- Xã Đăk Ruồng-
Huyện Kon Rẫy- Tỉnh

Kon Tum
Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 26 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 1 55.00 55.00

27 Lê Anh Quốc 10/11/1972 Luật Lễ - Diêu Trì - Tuy
Phước - Bình Định Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 27 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 1 63.00 63.00

28 Nguyễn Hữu Tiến 6/19/1990 215 Hùng Vương, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 28 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 2 40.00 40.00

29 Bùi Văn Tín 20/7/1993 Tân An, Ia Chim, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 29 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 2 bỏ thi

30 Trần Quốc Toàn 3/20/1995
197 Huỳnh Đăng Thơ,

phường Quang Trung, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 30 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 2 80.00 80.00

31 Phạm Thị Thanh Tuyền 9/15/1993
183 Ngô Quyền, P Quyết
Thắng, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum
Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 31 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 2 85.00 85.00

32 Lê Gia Thịnh 03/10/1994
Tổ 9- Phường Quang
Trung- TP. Kon Tum-

Tỉnh Kon Tum
Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 32 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 2 40.00 40.00

33 Trần Thị Thuận 14/02/1994
Bùi Hữu Nghĩa- Tổ 09-
Phường Duy Tân- TP.

Kon Tum
Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 33 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 2 50.00 50.00

34 A Thư 11/01/1993
Thôn ĐăkBo- Xã

Dakkroong- Huyện
ĐăkLei- Tỉnh Kon Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 34 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 3 35.50 5.00 40.50  dân tộc thiểu số

35 Lê Thị Hoài Thương 5/8/1993

43 Lê Ngọc Hân, Tổ 3,
phường Trường Chinh,
TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 35 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 3 67.00 67.00

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú

Nam Nữ
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36 Lê Thị Thùy Trang 10/9/1992
Thôn 2, TT Sa Thầy,

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon
Tum

Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 36 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 3 60.50 60.50

37 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 4/1/1992
thôn Măng Bút, xã Măng
Bút, huyện Kon Plông,

tỉnh Kon Tum
Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 37 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 3 56.00 56.00

38 Lê Quốc Việt 17/6/1992
Thôn 1- Thị trấn Sa Thầy-
Huyện Sa Thầy- Tỉnh Kon

Tum
Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III BS 38 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 3 50.00 50.00

39 Chu Thị Thu Huyền 4/18/1996
58 Huỳnh Đăng Thơ, Tổ
2, phường Quang Trung,
TP Kon Tum,Kon Tum

Bác sĩ YHCT Bác sỹ hạng III BS 39 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 4 bỏ thi

40 Bùi Minh Hưng 20/5/1993
13 Hồng Bàng- Phường
Thống Nhất- TP. Kon
Tum- Tỉnh Kon Tum

Bác sĩ YHCT Bác sỹ hạng III BS 40 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 4 70.00 70.00

41 Nguyễn Thị Minh Hương 22/7/1993
Tổ dân phố 4B- TT

ĐăkHà- Huyện ĐăkHà-
Tỉnh Kon Tum

Bác sĩ YHCT Bác sỹ hạng III BS 41 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 4 45.00 45.00

42 Trần Thị Mỹ Linh 13/10/1991

122 Hà Huy Tập- Tổ 13-
Phường Quang Trung-

TP. Kon Tum- Tỉnh Kon
Tum

Bác sĩ YHCT Bác sỹ hạng III BS 42 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 4 72.00 72.00

43 Đào Thị Tuyết Mai 21/12/1995 Thôn KonHring- Xã
ĐăkBla-TP. Kon Tum Bác sĩ YHCT Bác sỹ hạng III BS 43 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 4 62.50 5.00 67.50 con thương binh

44 Đinh Thị Nhàn 24/9/1992

70 Trần Nguyên Hãn- Tổ
17- Phường Quang Trung-
TP. Kon Tum- Tỉnh Kon

Tum

Bác sĩ YHCT Bác sỹ hạng III BS 44 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 4 77.50 77.50

45 Trương Thị Hồng Quý 6/12/1995 Thôn 1, Nghĩa An, Chư
Pah, Gia Lai Bác sĩ YHCT Bác sỹ hạng III BS 45 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 4 bỏ thi

46 Dương Thị Hồng Thùy 10/8/1995 Thôn 5, xã Hòa Bình, TP
Kon Tum Bác sĩ YHCT Bác sỹ hạng III BS 46  Chiều ngày

29/12/2020 BÀN 4 55.00 55.00

47 Nguyễn Thị Minh Trâm 12/11/1996
Thôn Trung Thành, xã
Vinh Quang, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Bác sĩ YHCT Bác sỹ hạng III BS 47  Chiều ngày
29/12/2020 BÀN 4 45.00 45.00

48 Hoàng Yến 6/16/1991 215 Hùng Vương, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum Bác sĩ YHCT Bác sỹ hạng III BS 48  Chiều ngày

29/12/2020 BÀN 4 70.00 70.00

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú

Nam Nữ
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II Ngạch Dược sĩ hạng III: V.08.08.22 (có 03 thí sinh dự tuyển)

1 Ngô Đức Hoàng 18/3/1993
35 Nguyễn Sinh Sắc- Tổ 7-
P Quang Trung- TP. Kon

Tum-Kon Tum
Dược sĩ đại học Dược sĩ

Hạng III DS III 01 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 5 78.00 78.00

2 Trịnh Thị Thanh Mai 14/11/1994
Tổ 8- Phường Duy Tân-
TP. Kon Tum- Tỉnh Kon

Tum
Dược sĩ đại học Dược sĩ Hạng III DS III 02 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 5 71.00 71.00

3 Mai Đức Phúc 4/2/1994 IaYok, IaGrai, Gia Lai Dược sĩ đại học Dược sĩ
Hạng III DS III 03 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 5 50.00 50.00

III Ngạch Dược sĩ hạng IV: V.08.08.23 (có 09 thí sinh)

1 Võ Thị Thu Hoài 2/26/1992 Tổ 5, phường Lê Lợi, TP
Kon Tum Cao đẳng Dược Dược sĩ Hạng IV DS IV 01 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 5 42.50 42.50

2 Nguyễn Thị Hoài 11/19/1991 108 Nguyễn Văn Cừ, TP
Kon Tum Cao đẳng Dược Dược sĩ Hạng IV DS IV 02 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 5 45.00 45.00

3 Nguyễn Hồng Khôi 7/26/1986
229 Thi Sách- Tổ 6-

Phường Thắng Lợi- TP.
Kon Tum- Tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Dược Dược sĩ Hạng IV DS IV 03 Sáng ngày 29/12/2020 BÀN 5 73.00 73.00

4 Nguyễn Thị Hằng Nga 18/10/1993

137 Lạc Long Quân-
Phường Quang Trung -

TP. Kon Tum- Tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng Dược Dược sĩ Hạng IV DS IV 04 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 5 0.00 0.00

5 Trương Hồng Bảo Nguyên 2/7/1993 355 Trần Phú, Kon Tum Cao đẳng Dược Dược sĩ Hạng IV DS IV 05 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 5 57.50 57.50

6 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 11/22/1994 Thôn 3, xã Đăk La, Đăk
Hà, Kon Tum Cao đẳng Dược Dược sĩ Hạng IV DS IV 06 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 5 30.00 30.00

7 Nguyễn Thị Phương 8/7/1988 Thôn KonTu 2, p. Trường
Chinh, TP Kon Tum Cao đẳng Dược Dược sĩ Hạng IV DS IV 07 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 5 77.00 5.00 82.00 con bệnh binh

8 Đặng Thị Thủy 12/6/1987
160 Hà Huy Tập, phường

Quang trung, TP Kon
Tum

Cao đẳng Dược Dược sĩ Hạng IV DS IV 08 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 5 50.00 50.00

9 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/28/1996 653 Quang Trung, Chư
Ty, Đức Cơ, Gia Lai Cao đẳng Dược Dược sĩ Hạng IV DS IV 09 Chiều ngày 29/12/2020 BÀN 5 bỏ thi

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú

Nam Nữ
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IV Ngạch Điều dưỡng hạng III: V.08.05.12 (có 17 thí sinh)

1 Bùi Thị  Hoài 26/6/1997
111 Nguyễn Sinh Sắc,
Quang Trung, TP. Kon

Tum
Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 01 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 1 42.50 42.50

2 Lê Thị Huê 17/12/1998 Thôn 9, TT ĐắkRơve,
Kon Rẫy, Kon Tum Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 02 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 1 32.50 32.50

3 Lương Thúy Kiều 02/3/1991 Thôn 5a, xã Eawy,
EaHleo, Đắk Lắk Cử nhân 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 03 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 1 30.00 5.00 35.00  dân tộc thiểu số

4 Phạm Thị Thúy Kiều 13/8/1997 553/33 Hùng Vương,
Quang Trung, Kon Tum Cử nhân 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 04 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 1 52.50 52.50

5 Nguyễn Hà Nhi 2/23/1995
Khối 4, TT Đăk Tô,

Huyện Đăk Tô, Tỉnh Kon
Tum

Cử nhân 'Điều dưỡng Điều dưỡng
 hạng III ĐD III 05 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 1 57.50 57.50

6 Lê Thị Hồng Nhung 23/9/1992 TDP7, TT Iakha, IaGrai,
Gia Lai Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 06 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 1 47.50 47.50

7 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 5/24/1998 327 Hùng Vương, Tổ 2, P
Duy Tân, Kon Tum Cử nhân 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 07 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 1 55.00 55.00

8 Lương Thị Hồng Nhung 9/14/1997 Đăk La, Đăk Hà, Kon
Tum Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 08 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 2 10.00 10.00

9 Thái Thị Thu Phương 25/9/1998 280 Urê, P. Quang Trung,
TP. Kon Tum Cử nhân 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 09 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 2 60.00 60.00

10 U Quân 16/4/1997 Ngọc Réo, Đắk Hà, Kon
Tum Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 10 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 2 42.50 5.00 47.50 dân tộc thiểu số

11 Nguyễn Như Quỳnh 1/1/1997 60 Bà Triệu, P. Thắng
Lợi, TP. Kon Tum Cử nhân 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 11 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 1 57.50 57.50

12 Chu Thị Thành 27/6/1990 Thôn 10, Iatô, Iagrai, Gia
Lai Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 12 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 1 32.50 32.50

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú

Nam Nữ
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13 Phan Thị Mỹ Thông 4/24/1997 Tổ 3, P. Ngô Mây, TP.
Kon Tum Cử nhân 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 13 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 1 62.50 62.50

14 Hoàng Thị Kim Thủy 09/10/1996 Thôn 1, Đắk Mar, Đắk
Hà, Kon Tum Cử nhân 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 14 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 1 37.50 37.50

15 Trần Thảo Trang 13/11/1997 TDP5, TT Pleicần, Ngọc
Hồi, Kon Tum Cử nhân 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 15 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 1 17.50 17.50

16 Tạ Thị Thu Uyên 18/7/1996 TDP2, Koong Chro, Gia
Lai Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 16 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 1 25.00 25.00

17 Nguyễn Hải Yến 16/8/1996 38 Sư Vạn Hạnh, P. Duy
Tân, TP.Kon Tum Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng III ĐD III 17 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 1 42.50 42.50

V Ngạch  Điều dưỡng Hạng IV: V.08.05.13  (có 52 thí sinh)

1 Bùi Thị  Đào 9/6/1993 123 Urê, Tổ 9, P. Duy
Tân, TP. Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 01 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 2 75.00 75.00

2 Nguyễn Trọng  Đức 01/02/1993 Thôn 3, Tân Lập, Kon
Rẫy, Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 02 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 2 37.50 37.50

3 Lê Thị  Huệ 09/6/1996 Thôn 1, TT Sa Thầy, Kon
Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 03 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 2 67.50 67.50

4  Đinh Thanh  Hùng 25/11/1995 Thanh Trung, Ngô Mây,
Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 04 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 2 50.00 50.00

5 Lê Mai  Khanh 23/1/1999 Hùng Tiến, Nam Đàn,
Nghệ An Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 05 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 3 30.00 30.00

6 Võ Thị Bình 20/12/1995 13 Lê Hồng Phong, Sa
Thầy, Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 06 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 3 62.50 62.50

7 Đào Phương Chi 4/30/1993
306/13 Lạc Long Quân,

Phường Quang Trung, TP
Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng
 hạng IV ĐD IV 07 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 3 55.00 55.00

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú
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8 Y Chiếu 05/6/1993 Đi Ek Tem, Ngọc Tem,
KonPlong, Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 08 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 3 20.00 5.00 25.00  dân tộc thiểu số

9 Phan Thị Diệp 02/7/1993 53/3a Trần Nhật Duật, P.
Duy Tân, TP. Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 09 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 3 57.50 57.50

10 Lưu Thiện Dũng 1/20/1995
Thôn Tu Mơ Rông, xã
Đăk Hà, huyệ Tu Mơ
Rông, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 10 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 3 60.00 60.00

11 Võ Trường Đức 7/2/1994 Kim Liên, Nam Đàn,
Nghệ An Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 11 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 3 55.00 55.00

12 Trần Thị Thùy Giang 18/5/1995 Thôn 1, Tân Cảnh, Đắk
Tô, Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 12 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 4 27.50 27.50

13 Trần Thị Hà 15/8/1994 Đắk Ngọc, Đắk Hà, Kon
Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 13 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 4 bỏ thi

14 Ngô Thị Hằng 07/02/1992 177 Phạm Ngọc Thạch,
Yên Thế, Gia Lai Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 14 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 4 10.00 10.00

15 Trương Trần Thúy Hằng 11/1/1993 TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon
Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng

IV ĐD IV 15 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 4 70.00 70.00

16 Hoàng Thị Hậu 27/9/1995 Măng La, Ngọc Bay, Kon
Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 16 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 4 65.00 65.00

17 Hoàng Thị Thiên Hương 10/10/1993
45 Hồng Bang, Tổ 5, P.
Thống Nhất, TP. Kon

Tum
Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 17 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 4 65.00 65.00

18 Nguyễn Thị Như Hướng 3/6/1988
Thôn Kon Sơ Lam II,

phường Trường Chinh,
TP Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 18 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 4 70.00 70.00

19 Đinh Thị Kim Lan 1/10/1996
phố Diễn Khánh, phường
Hoài Đức, TX Hoài Nhơn,

tỉnh Bình Định
Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng

IV ĐD IV 19 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 5 70.00 70.00

20 Lê Thị Lan 2/10/1994
69 Nguyễn Sinh Sắc,

phường Quang Trung, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 20 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 5 72.50 72.50

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú
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21  Đoàn Thị Mộng Liên 06/9/1991 Tổ 1, P. Duy Tân, TP.
Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 21 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 5 50.00 50.00

22 Trần Thị Linh 3/15/1995 26 Đào Duy Anh, TP Kon
Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 22 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 5 50.00 50.00

23 Nguyễn Thị Ngọc Loan 03/9/1999 Tân An, Yachim, TP. Kon
Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 23 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 5 25.00 25.00

24 Nguyễn Thị Hiền Lương 8/28/1992
Thôn Kon Tu II, phường
Trường Chinh, TP Kon

Tum
Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 24 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 5 67.50 5.00 72.50 con thương binh

25 Ngô Thị Mỹ Lý 2/10/1991
85 Đinh Công Tráng,

phường Duy Tân, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng
Nha khoa

Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 25 Sáng ngày 30/12/2020 BÀN 5 70.00 70.00

26 Châu Văn Mến 2/27/1992
24 Nguyễn Huy Lung, tổ
4, phường Thắng Lợi, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 26 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 2 60.00 60.00

27 Doãn Ngọc Minh 29/8/1990 Tổ 3, P. Lê Lợi, TP. Kon
Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 27 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 2 55.00 55.00

28 Nguyễn Thế Nghĩa 30/6/1991
Thôn Kon Tu 2, P.

Trường Chinh, TP. Kon
Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng
 hạng IV ĐD IV 28 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 2 60.00 60.00

29 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 7/16/1997
Thôn Thanh Trung,

Phường Ngô Mây, TP
Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng
 hạng IV ĐD IV 29 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 2 40.00 40.00

30 A Phan 23/10/1997 Măng La, Ngọc Bay, Kon
Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 30 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 2 25.00 5.00 30.00 dân tộc thiểu số

31 Đào Thị Phu 5/15/1984
105/11 Huỳnh Đăng Thơ,
phường Quang Trung, TP

Kon Tum
Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng

IV ĐD IV 31 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 2 57.50 57.50

32 Hà Hoàng Phú 7/25/1992
95 Tô Hiến Thành, tổ 6

phường Duy Tân, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 32 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 3 60.00 60.00

33 Tống Thị Xuân Phượng 02/11/1996 Thôn 1, TT Sa Thầy, Kon
Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 33 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 3 52.50 52.50

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú
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34 Phan Thị Thanh Tâm 04/6/1995
36 Trần Bình Trọng, Tổ 6,
P. Quyết Thắng, TP. Kon

Tum
Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 34 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 3 50.00 50.00

35 Nguyễn Thanh Tâm 9/22/1993 337 Hoàng Thị Loan,
Quang Trung, Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng

IV ĐD IV 35 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 3 65.75 65.75

36 Phạm Thị Tươi 25/4/1993 Tổ 10, P. Duy Tân, TP.
Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng
GMHS

Điều dưỡng
 hạng IV ĐD IV 36 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 3 60.00 60.00

37 Đặng Thị Thu Thảo 01/11/1990  Điền Hòa, Phong Điền,
TT Huế Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 37 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 3 32.50 32.50

38 Phạm Thị Thắm 29/12/1992
62 Mai Xuân Thưởng, P.

Nguyễn Trãi, TP. Kon
Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng
 hạng IV ĐD IV 38 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 3 60.00 60.00

39 Đỗ Thị Thắm 1/20/1995
26 Tạ Quang Bửu, tổ 4,

phường Duy Tân, TP Kon
Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 39 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 4 55.00 55.00

40 Khúc Thị Thoa 30/7/1991 Thôn 5, TT Đắkrơve, Kon
Rẫy, Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 40 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 4 55.00 55.00

41 Cao Thị Thủy 16/10/1992
Thôn Kon Tu 2, P.

Trường Chinh, TP. Kon
Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng
 hạng IV ĐD IV 41 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 4 55.00 55.00

42 Dương Thị Thanh Thúy 8/7/1983 Thôn Trung Thành, Vinh
Quang, TP Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 42 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 4 55.00 55.00

43 Đặng Thị Thanh Thúy 2/6/1999
Đội 4, thôn Phú Bình, xã

Tịnh Châu, TP Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 43 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 4 42.50 42.50

44 Võ Thị Hoài Thương 1/20/1991 10 Dã Tượng, phường
Duy Tân, TP Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng

IV ĐD IV 44 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 4 72.50 72.50

45 Nguyễn Thị Hoàng Trúc 2/12/1991
358 Trần Khánh Dư, tổ 2,
phường Duy Tân, TP Kon

Tum, tỉnh Kon Tum
Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng

IV ĐD IV 45 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 4 65.00 65.00

46 Phạm Thị Tố Út 01/3/1994 01/39 Ngô Thị Nhậm, TP.
Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 46 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 5 40.00 40.00

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú
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47 Bùi Thị Ngọc Uyên 1/1/1992
43 Nguyễn Sinh Sắc,

phường Quang Trung, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 47 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 5 57.50 57.50

48 Đậu Công Văn 13/7/1997 Thôn 11, Đắk Hring, Đắk
Hà, Kon Tum Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng

 hạng IV ĐD IV 48 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 5 50.00 50.00

49 Nguyễn Thị Út Vân 2/12/1991 Thôn Tân Phú, Đăk JD
răng, Mang Yang, Gia Lai Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng

IV ĐD IV 49 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 5 40.00 40.00

50 Nguyễn Văn Việt 1/1/1987
136 Đinh Công Tráng,

phường Duy Tân, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 50 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 5 80.00 2.50 82.50 hoàn thành nghĩa vụ

quân sự

51 Lê Thị Vũ 10/30/1994
Đội 14, thôn Bình Đông,
xã Trà Bình, huyện Trà
Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng
IV ĐD IV 51 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 5 50.00 50.00

52 Nguyễn Thị Thu Xuân 12/5/1995
Thôn Diêm Điền, xã Tam
Tiến, huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
Cao đẳng 'Điều dưỡng Điều dưỡng hạng

IV ĐD IV 52 Chiều ngày 30/12/2020 BÀN 5 75.00 75.00

VI Ngạch Hộ sinh hạng III: V.08.06.15 (có 01 thí sinh)

1 Nguyễn Thị Hòa 3/29/1993 Tổ dân phố 5, TT Plei
Cần, Ngọc Hồi, Kon Tum

Cử nhân điều dưỡng
ngành 'Hộ Sinh Hộ sinh hạng III HS III 01 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 1 81.50 81.50

VII Ngạch Hộ sinh hạng IV: V.08.06.16 (có 02 thí sinh)

1 Tống Thị Xuân Phương 3/12/1993 Thôn 1, xã Đăk Cấm, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum Cao đẳng 'Hộ Sinh Hộ sinh hạng IV HS IV 01 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 1 37.50 37.50

2 Lưu Thị Hồng Hạnh 2/26/1993
Tổ 7, Phường Thống

Nhất, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Đại học 'Điều dưỡng
ngành Sản phụ khoa Hộ sinh hạng IV HS IV 02 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 1 41.00 41.00

VIII Ngạch  Kỹ thuật Y hạng III: V.08.07.18 ( có 14 thí sinh )

1 Trần Thị Ngọc Huyền 1/10/1997 Tiên Sơn, Tiên Phước,
Quảng Nam

Cử nhân
Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 01 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 2 85.00 85.00

2 Đỗ Thị Hương 8/20/1996 Tổ DP 8, Đăk hà, Kon
Tum

Cử nhân
Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 02 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 2 70.00 70.00

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú
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3 Nguyễn Thị Lam 3/14/1997 Diễn Ngọc, Diễn Châu,
Nghệ An

Cử nhân
Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 03 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 2 70.00 70.00

4 Võ Nguyễn Bảo Hân 4/30/1997 Phường Quang Trung, TP
Kon Tum

Cử nhân
Phục hồi chức năng Kỹ thuật Y hạng III KTY III 04 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 3 62.50 62.50

5 Trần Tấn Phi 20/6/1998 Tổ 7 Phường Quyết
Thắng - Kon Tum

Cử nhân
Phục hồi chức năng Kỹ thuật Y hạng III KTY III 05 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 3 70.00 70.00

6 Trần Tiến Dũng 7/3/1998 Tổ 5, Phường Trần Hưng
Đạo, Kon Tum

Cử nhân
Xét nghiệm Y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 06 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 4 55.00 55.00

7 Nguyễn Cảnh Đào 5/29/1996 Kon Thụy, Măng Giang,
Gia Lai

Cử nhân
Xét nghiệm Y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 07 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 4 bỏ thi

8 Đặng Thị Thu Hiền 9/25/1995 Thôn 2, TT Sa Thầy, Kon
Tum

Cử nhân
Xét nghiệm Y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 08 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 4 60.00 60.00

9 Võ Thị Như Ngọc 5/4/1997 430/14/26 Hùng Vương,
Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

Cử nhân
Xét nghiệm Y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 09 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 4 bỏ thi

10 Đặng Minh Sơn 11/24/1993
324 Trần Khánh Dư, tổ 3,
phường Duy Tân, TP Kon

Tum

Cử nhân
Xét nghiệm Y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 10 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 4 70.00 70.00

11 Nguyễn Cơ Thạch 11/10/1992 Thôn 5, Đăk Rờ Ve, Kon
Rẫy, Kon Tum

Cử nhân
Xét nghiệm Y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 11 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 4 60.00 60.00

12 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/31/1993 200/1 Huỳnh Đăng Thơ,
Kon Tum

Cử nhân
Xét nghiệm Y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 12 Chiều ngày 31/12/2020 BÀN 4 90.00 90.00

13 Phan Thị Quỳnh Trang 6/28/1996 96 Hà Huy Tập, P. Quang
Trung, TP Kon Tum

Cử nhân
Xét nghiệm Y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 13 Chiều ngày 31/12/2020 BÀN 4 65.00 65.00

14 Lê Thị Yến 10/10/1996 Thị trấn Đăk Hà, Kon
Tum

Cử nhân
Xét nghiệm Y học Kỹ thuật Y hạng III KTY III 14 Chiều ngày 31/12/2020 BÀN 4 62.50 62.50

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú
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IX Ngạch Kỹ thuật Y hạng IV:
V.08.07.18 ( có 16 thí sinh )

1 Nguyễn Thị Bích 25/4/1995 Tổ DP 11, TT Đăk Hà,
Đăk Hà, Kon Tum

Cao đẳng kỹ thuật hình
ảnh y học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 01 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 2 75.00 75.00

2 Đỗ Đình Hiếu 2/6/1998 Phường Thắng Lợi, TP
Kon Tum

Cao đẳng kỹ thuật hình
ảnh y học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 02 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 2 50.00 50.00

3 Nguyễn Thành Nhân 10/20/1995 Phường Trường Chinh,
TP Kon Tum

Cao đẳng kỹ thuật hình
ảnh y học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 03 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 2 90.00 90.00

4 Ngô Tùng Đức Cường 9/21/1996 199 Bà Triệu, TP Kon
Tum

Cao đẳng
Phục Hồi Chức Năng Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 04 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 3 50.00 50.00

5 Lê Thị Thúy 22/2/1995 Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa,
Thanh Hóa

Cao đẳng
 Phục hồi chức năng Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 05 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 3 82.50 82.50

6 Trần Ngọc Trâm 6/20/1993
117 Trần Phú, Tổ 4,

Phường Trường Chinh,
TP Kon Tum

Cao đẳng kỹ thuật VLTL
và Phục hồi chức năng Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 06 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 3 55.00 55.00

7 Đoàn Thị Khánh Vân 10/30/1990
64 Trần Quuang Khải, P.

Quyết Thắng, TP Kon
Tum

Cao đẳng kỹ thuật VLTL
và Phục hồi chức năng Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 07 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 3 47.50 47.50

8 Trần Thị Thanh Yến 10/5/1991 Thôn 8, Diên Bình, Đăk
Tô, Kon Tum

Cao đẳng kỹ thuật VLTL
và Phục hồi chức năng Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 08 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 3 50.00 50.00

9 Lương Khải Hoàn 4/16/1993 Tổ 3, Phường Duy Tân,
TP Kon Tum

Cao đẳng kỹ thuật xét
nghiệm y học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 09 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 5 45.00 45.00

10 Phạm Xuân Kiều 9/16/1993 Tổ 3, Phường Duy Tân,
TP Kon Tum

Cao đẳng kỹ thuật xét
nghiệm y học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 10 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 5 62.50 62.50

11 Hồ Thị Nam 7/10/1994 Tổ 10, Phường Quyết
Thắng, TP Kon Tum

Cao đẳng kỹ thuật xét
nghiệm y học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 11 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 5 60.00 60.00

12 Nguyễn Thị Ngọc Quý 6/3/1991 920 Hùng Vương, Ngọc
Hồi, Kon Tum

Cao đẳng kỹ thuật xét
nghiệm y học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 12 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 5 52.50 52.50

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú
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13 Trần Thị Ngọc Trâm 1/2/1998
27 Lê Văn Tám, Tổ 1,
phường Trường Chinh,

TP Kon Tum

Cao đẳng
Xét Nghiệm Y Học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 13 Sáng ngày 31/12/2020 BÀN 5 50.00 50.00

14 Hà Thị Kiều Trinh 3/10/1997 Phường An Bình, Thị xã
An Khê, Gia Lai

Cao đẳng
Xét Nghiệm Y Học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 14 Chiều ngày 31/12/2020 BÀN 5 45.00 45.00

15 Vũ Thị Tố Uyên 4/17/1995
72 Trần Nguyên Hãn,

Phường Quang Trung, TP
Kon Tum

Cao đẳng
Xét Nghiệm Y Học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 15 Chiều ngày 31/12/2020 BÀN 5 52.50 52.50

16 Nguyễn Thành Vinh 8/15/1994 200/1 Huỳnh Đăng Thơ,
Kon Tum

Cao đẳng
Xét Nghiệm Y Học Kỹ thuật Y hạng IV KTY IV 16 Chiều ngày 31/12/2020 BÀN 5 75.00 75.00

X Kỹ sư hạng III: V.05.02.07 (có 03 thí sinh)

1 Nguyễn Viết Cường 1/26/1988
588 Trần Phú, p Quyết

Thắng, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Kỹ sư Kỹ thuật điện Kỹ sư hạng III KS 01 Chiều ngày 31/12/2020 BÀN 1 70.00 70.00

2 Trần Đặng Nhật Hoàng 2/17/1983
178 Thi Sách, phường

Thắng Lợi, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Kỹ sư Công nghiệp điện Kỹ sư hạng III KS 02 Chiều ngày 31/12/2020 BÀN 1 70.00 70.00

3 Đỗ Thanh Tùng 5/25/1985
330 Phan Chu Trinh, p
Quyết Thắng, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Kỹ sư Tin học ứng dụng Kỹ sư hạng III KS 03 Chiều ngày 31/12/2020 BÀN 3 72.50 72.50

XI Ngạch Chuyên viên: 01.003 (có 01 thí sinh)

1 Hoàng Thị Uyên Anh 9/15/1995 324 Trần Khánh Dư, Kon
Tum

Cử nhân
Quản lý nhà nước Chuyên viên CV 01 Chiều ngày 31/12/2020 BÀN 2 50.00 50.00

Danh sách này có: 166 thí sinh

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển Số báo danh Ngày phỏng vấn Bàn phỏng vấn Điểm phỏng vấn điểm ưu tiên tổng điểm Ghi chú

Nam Nữ

Trang 14

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2021-01-11T08:56:56+0700


		2021-01-11T08:56:16+0700




